
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TT TIN HỌC & BD NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa điểm học: Phòng máy tính tầng 2 nhà Đa chức năng K4.7

STT MSSV Lớp - Khoa Nơi sinh  Đã Nộp  GHI CHÚ 

1 17L1031004 Nguyễn Thị Minh Anh CNTP51B 300,000   

2 17L1031006 Võ Thị Ngọc Ánh CNTP51B 300,000   

3 17L1031020 Lê Thị Cúc CNTP51B 300,000   

4 17L1031036 Lê Văn Dũng CNTP51B 300,000   

5 17L1031037 Nguyễn Thị Thuỳ Dương CNTP51B 300,000   

6 17L1031033 Hồ Thị Duyên CNTP51B 300,000   

7 17L1031077 Nguyễn Thị Diệu Hiền CNTP51B 300,000   

8 Nguyễn Thị Hồng CNTP51B 600,000   

9 17L1031098 Lê Thị Khánh Huyền CNTP51B 300,000   

10 17L1031122 Nguyễn Thị Thùy Liên CNTP51B 300,000   

11 17L1031123 Lê Thị Liễu CNTP51B 300,000   

12 17L1031125 Lê Ngọc Linh CNTP51B 300,000   

13 17L1031127 Ngô Thị Hoài Linh CNTP51B 300,000   

14 17L1031129 Nguyễn Thị Khánh Linh CNTP51B 300,000   

15 17L1031147 Lê Phước Lưu CNTP51B 300,000   

16 Nguyễn Thị Hồng Mong CNTP51B 300,000   

17 17L1031167 Hồ Thái Nam CNTP51B 300,000   

18 17L1031198 Phan Ngọc Quỳnh Nhi CNTP51B 300,000   

19 17L1031218 Nguyễn Sỹ Phúc CNTP51B 300,000   

20 17L1031230 Nguyễn Bích Quyên CNTP51B 300,000   

21 17L1031236 Hồ Đắc Quang Sang CNTP51B 300,000   

22 17L1031261 Phan Đình Bảo Thạnh CNTP51B 300,000   

23 Hoàng Thị Thường CNTP51B 600,000   

24 17L1031320 Lê Hoàng Minh Trí CNTP51B 300,000   

25 17L1031317 Nguyễn Thị Lan Trinh CNTP51B 300,000   

26 Nguyễn Văn Tuyền CNTP51B 300,000   

27 17L1031340 Nguyễn Văn Việt CNTP51B 300,000   

28 17l1021033 Vũ Ngọc Khánh KTCK51 

Danh sách này có 28 học viên

Họ và tên

Lớp: K4_7(13h30 Thứ 4&13h30Thứ 5) Khóa 4 Khai giảng và học từ Thứ 5 ngày 26/04/2018 

DANH SÁCH HỌC VIÊN
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Sáu Bảy Tám Chín


